
 

Báo cáo Tài Chánh & 
Danh Sách AHCC Yểm Trợ LT 108 

 
Tồn quỹ LTCC 
 

1. Bắc Cali    
    

 Tồn quỹ báo cáo trên LT107 3657.38  
 Tiền lời 11.31  
 Tiền ủng hộ LT từ Bắc Cali 690.00  
 Tiền in LT107 và xe cộ  -1860.00 
    
 Tổng cộng tồn quỹ Bắc Cali sau 

LT107 
2498.69  

    
2. Nam Cali    

 Tồn quỹ báo cáo trên LT107 3228.29  
 Tiền ủng hộ LT qua chi phiếu gởi 

về LTCC 
1250.00  

 Tiền ủng hộ LT từ Nam Cali 355.00  
 Tiền ủng hộ LT từ Texas 270.00  
 Tiền ủng hộ LT từ Úc 420.00  
 Tiền BPT Úc châu chuyển giao lại  900.00  
 Tiền ủng hộ LT từ Washington DC 300.00  
 Chi phí gởi LT và trang mạng  -2296.09 
    
 Tổng cộng tồn quỹ Nam Cali sau 

LT107 
4427.20  

    
3. Úc châu    

 Tồn quỹ đăng trên LT107 900.00  
 Chuyển giao lại cho Quỹ tại Mỹ  -900.00 
 Tồn quỹ Úc châu sau LT107 0.00  
    
    
 Tổng cộng tồn quỹ sau LT107 6925.89  
    

 
 



Chi tiết phần thu do các AH Yểm trợ 
A. Các AH gởi chi phiếu trực tiếp cho AH Nguyễn văn Luân thâu 

Khương Hùng Chấn $100 Lý Thới Thủy $40 
Đặng Ngọc Chi $20 Nguyễn Văn Ngà $20 
Bà Lương Văn Cuối $20 Lê Văn Phương $20 
Vũ Tiến Cường $20 Nguyễn Văn Quý $30 
Nguyễn Tư Thị Điềm $20 Đặng Thanh Sơn $50 
Lê Trung Định $20 Từ Minh Tâm $20 
Huỳnh Văn Đức $40 Nguyễn Ngoc Tào $20 
Lưu Hữu Duyên $20 Trần Cẩm Thành $40 
Bà Nguyễn Thái Hai $40 Lê Văn Thiên $20 
Phạm Nguyên Hanh $30 Nguyễn Đình Thiện $50 
Nguyễn Văn Hoa $20 Bùi Nhữ Tiếp $50 
Trần Thị Hoà $50 Lâm Chí Toại $20 
Quách Huệ Lai $20 Võ Thắng Toàn $20 
Nguyễn Văn Luân $50 Vũ Tòng $20 
Lê Thành Trinh $20 Nguyễn văn Tỵ $20 
Lê Văn Trương $20 Đỗ tôn Khoa $20 
Đỗ Trung Tuấn $20 Lê  Mậu Đáo $20 
Bà Trát Quan Tiên $40 Phạm Ngọc Xuyên $50 
Hà Văn Trung $100 Phạm Nguyên Hanh $30 
Bà Phạm Nam Trường $20 TỔNG CỘNG  $1250.00 

B. Danh sách AHCC tại Bắc Cali  ủng hộ do AH Nguyễn Đình Duật 
thâu 

Nguyễn Như Bá $20 Tôn Thất Ngọ $30 
Nguyễn Quang Bê  $20  Trần Bất Nhựng $20 
Nguyễn Khắc Bình  $20 Nguyễn Thành Phùng $20 
Dư Chi $20 Mai Đức Phượng $30 
Lê Ngọc Diệp $20 Trần Quốc $20 
Nguyễn Đình Duật $20 Đỗ Đình San $20 
Trình Hữu Dục $20 Nguyễn Văn Tấn $20  
Khưu Tòng Giang $30 Trần Hữu Tất $20 
Nguyễn Thanh Hải $70 Nguyễn Đăng Thịnh $20 
Nguyễn Văn Hiệp $20 Trần Đình Thọ $20 
Nguyễn Xuân Hoàn $20 Nguyễn Ngọc Thụ $20 
Lê Mộng Hùng $20 Hoàng Gia Thụy $20 
Nguyễn Văn Hùng $20 Đặng Tiếp $40 
Phạm Đức Khóa $20     
Trần Văn Nam $50 TỔNG CỘNG  $690 
    



 

C. Danh sách AHCC tại Nam Cali do anh Mai Trọng Lý thâu trong buổi  
tiệc tất niên 

Nguyễn Quốc Bảo $20 Hà Thúc Tầm $20 
Phạm Văn Đại $20 Nguyễn Duy Tâm $20 
Nghiêm Xuân Đốc $20 Trần Văn Thám $20 
Phạm Bá Đường $20 Ngô Văn Thành $20 
Nguyễn Thái Hòa $20 Nguyễn Thiệp $75 
Văn Minh Hồng $20 Trần Vê $20 
Mai Trọng Lý $20 Lâm Viên $20 
Bùi Minh Tâm $20   
  TỔNG CỘNG  $355 
    

D. Danh sách AHCC tại Texas  ủng hộ do chị Vũ Quý Hảo thâu 
Vũ Kim Chu $20 Nguyễn Văn Lộc $20 
Bà Hà Văn Đáng $20 Bà Phan Quang Nam $30 
Vũ Quý Hảo $20 Ðoàn Kỳ Tường $20 
Nguyễn Quý Hội $20 Nguyễn Ðôn Xuân $20 
Bùi Văn Hồng $20 Nguyễn Văn Xá $20 
Phí Ngọc Huyến $20 Nguyễn Kim Khoát $20 
Bà Huỳnh Tấn Khiêm $20   
  TỔNG CỘNG  $270 
    

E. Danh sách AHCC tại Washington DC ủng hộ do AH Nguyễn Đức Chi 
thâu 

Bùi văn  Ần $20 Trần Quan Nghiệp $20 
Hoàng ngọc Ân $20 Lê quang Phùng $20 
Nguyễn đức  Chí $20 Bà Hà ngọc Thạch $20 
Nguyễn văn Di $20 Dư Thích $20 
Bửu  Đôn $20 Nguyễn kim H. Thủy $20 
Bùi thanh  Dương $20 Trần đình Trúc $20 
Mai văn Meo $20 Phó Hoàng Trúc $20 
Ngô  Nẫm $20   
  TỔNG CỘNG  $300 
    

F.Danh sách AHCC tại Úc châu ủng hộ do anh Đoàn Đình Mạnh thâu 
*$820 Trừ chi phí gởi LT 107 là AU$210 còn lại AU$610 đổi ra USD được $420 chuyển 

Nguyễn Trọng Ba AU$100 Ðoàn Tấn Lân AU$20 
Lâm Bình Bắc AU$100 Ðoàn Ðình Mạnh AU$30 
Trần Vy Bằng AU$30 Hồ Hữu Phối AU$60 
Bùi Kim Bảng AU$30 Huỳnh Thanh Quân AU$50 
Nguyễn Cư AU$50 Lê Tiết Quỳ AU$20 
Bùi Trọng Cường AU$30 Phan Khắc Thành AU$30 
Nguyễn Hữu Đệ AU$30 Nguyễn Ngọc Thịnh AU$30 
Trần Quang Hùng AU$60 Lê Nguyên Thông AU$30 
Trần Ðăng Khoa AU$30 Lưu Trọng Thủy AU$30 
Phạm Ngọc Lâm AU$30 Bùi Thiện Tuân AU$30 
    
  TỔNG CỘNG  AU$820 


